Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

____________________
            Số:


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ___________________________________________
                      ..............., ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP                                                        THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG
Kính gửi: ………………………………………………….

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):   

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: 

4. Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên mục:
5. Đối tượng phục vụ:

6. Nguồn tin: 

7. Số trang web: 

8. Tên miền:          

9. Phạm vi cung cấp thông tin (mạng internet, mạng viễn thông di động):

10. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: 

11. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: 

12. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp: 

- Họ và tên:

- Chức danh: 

- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):

13. Trụ sở: 

Điện thoại:                                               Fax: 

Email: 

14. Thời gian đề nghị cấp phép:..... năm..... tháng.
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
.........................................
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,                              DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


Mẫu số 2

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

____________________
           Số:


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________
............., ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP                                                           THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình                           và thông tin điện tử)
1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):   

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

3. Mục đích thiết lập mạng xã hội:
4. Dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến….)

5. Đối tượng phục vụ:
6. Phạm vi cung cấp dịch vụ (mạng internet, mạng viễn thông di động):
7. Biện pháp quản lý: 

8. Tên miền:          

9. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: 

10. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: 

11. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên trang mạng xã hội: 

- Họ và tên:

- Chức danh: 

- Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):

12. Trụ sở: 

Điện thoại:                                               Fax: 

Email: 
13. Thời gian đề nghị cấp phép:..... năm..... tháng.
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số     /2014/TT-BTTTT ngày    tháng    năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
.................................
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,                              DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


Mẫu số 3
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

____________________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               __________________________________________
                      ................., ngày      tháng     năm














 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG
 (từ tháng…… năm….. đến tháng….. năm…) 

Kính gửi: .............................................(Cơ quan cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp) 

I. Thông tin về giấy phép


Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số
 do…cấp ngày…tháng…năm

II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:

- Địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 
- Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Tên miền:
- Nội dung thông tin đang cung cấp, các chuyên mục chính;

- Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

- Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

- Danh mục nguồn tin; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.
- Tần suất cập nhật tin, bài (tính bằng đơn vị/ngày); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Lượt xem (PV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Lượt truy cập (UV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Các biện pháp quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 - Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp: nội dung kiến nghị, trình tự, kết quả giải quyết kiến nghị.
- Các vấn đề về kỹ thuật đã gặp phải trong kỳ báo cáo (nếu có):
- Kiến nghị, đề xuất (nếu có):  

Trân trọng./.

	  Nơi nhận:

- Như trên;
- …..

	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,                                   TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Mẫu số 4
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

___________________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________
                      .............., ngày      tháng     năm













 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG
 (từ tháng….. năm…… đến tháng……. năm….) 

Kính gửi: - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;




  - Sở Thông tin và Truyền thông... (nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động)

I. Thông tin về giấy phép


Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày… tháng… năm........
II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:

- Địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 
- Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội.

- Tên miền:
- Các loại hình dịch vụ đang cung cấp:

- Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện mạng xã hội; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

- Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

- Số lượng thành viên đăng ký sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Số lượng thành viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Quy trình, biện pháp quản lý, kiểm soát nội dung thông tin trên mạng               xã hội.

- Số trường hợp thành viên bị xử lý do vi phạm Thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hôi và các quy định khác của pháp luật có liên quan: hành vi vi phạm, biện pháp xử lý.

 - Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp: nội dung kiến nghị, biện pháp, kết quả xử lý đơn thư.

- Kiến nghị, đề xuất (nếu có):  

Trân trọng./.

	  Nơi nhận:

- Như trên;
- …..

	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,                    TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu số 5
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.....)

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH            VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ)

_______________________

Số:............../GP-TTĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________
             ......., ngày      tháng ... năm ......


GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG
___________________________________ 

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ                                                                                  (GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG)

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số .../2014/TT-BTTTT ngày ... tháng .... năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số ..../2014/QĐ-BTTTT ngày ..... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố);

Theo đề nghị của....... (tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin điện tử (Trưởng Phòng.... thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố),

QUYẾT ĐỊNH:

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng theo những quy định sau:

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): 

.........................................

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử tổng hợp:

................................................

3. Nội dung tin, loại hình thông tin, phạm vi cung cấp thông tin: 

3.1. Nội dung thông tin cung cấp lên mạng: 

- ......................................................................................................................

3.2. Phạm vi cung cấp thông tin: ................................................................

4. Nguồn tin: .........................

5. Số trang: 01 trang chủ.

6. Tên miền: .........................

7. Địa điểm đặt máy chủ:................................................................
8. Người chịu trách nhiệm chính: 


+ Họ tên:


+ Số điện thoại (cố định và di động): 
9. Trụ sở cơ quan: ............................................................ 
Điện thoại:  ......................................                        Fax: ...............................

Email: ........................................                                     

10. Giấy phép này có giá trị trong .................... năm.
11. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

12. Cơ quan được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng phải thực hiện đúng các quy định tại 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số .../2014/TT-BTTTT ngày ... tháng .... năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành và những điều ghi trong Giấy phép này.
	Nơi nhận:

- Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép;

- Cục trưởng (Giám đốc Sở TT&TT tỉnh, thành phố.........);

- Cục PTTH&TTĐT (đối với Giấy phép do Sở TT&TT tỉnh, thành phố cấp);

  - Lưu: VT, P.TTĐT(02).
	 CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(ký tên, đóng đấu)




Mẫu số 6
	       BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:           /GP-BTTTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng .....  năm 2014


GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số .../2014/TT-BTTTT ngày ... tháng .... năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 981/2014/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Căn cứ đề nghị của ....... (tổ chức, doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng xã hội);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:  

.................................................

2. Mục đích thiết lập mạng xã hội:

3. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: 

4. Phạm vi cung cấp dịch vụ (trên mạng internet, mạng viễn thông di động): 

5. Tên miền: .........................

6. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam:................................................................

7. Người chịu trách nhiệm chính: 


+ Họ tên:


+ Số điện thoại (cố định và di động): 

7. Trụ sở cơ quan: ............................................................ 

Điện thoại:  ......................................                        Fax: ...............................

Email: ........................................                                     

9. Giấy phép này có giá trị trong .................... năm.

10. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

11. Cơ quan được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng phải thực hiện đúng các quy định tại 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số .../2014/TT-BTTTT ngày ... tháng .... năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành và những điều ghi trong  Giấy phép này.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở TT&TT tỉnh, thành phố (nơi tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép đóng trụ sở); 

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.
	 BỘ TRƯỞNG




Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

